
ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 13 HỌC KÌ 1 TỪ NGÀY 27/11/2023 – 02/12/2023 

KHỐI SÁNG NĂM HỌC 2023 – 2024 

thứ buổi tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 9/1 9/2 9/3 9/4 

2 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

4 27 30 30 30 30 30 30 30 30 

5 27 30 25 30 30 30 30 30 30 

3 sáng 

1 30 27 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 0 30 29 24 30 30 

3 30 30 30 30 30 28 28 29 30 

4 30 30 30 30 30 29 25 18 30 

5 30 30 30 30 30 29 26 0 28 

4 sáng 

1 24 30 30 28 28 30 30 30 30 

2 30 30 28 29 30 30 30 30 30 

3 30 29 28 30 28 30 30 30 30 

4 30 30 0 29 28 30 30 30 30 

5 30 30 29 30 30 30 28 30 30 

5 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 24 30 

2 30 30 30 28 30 30 30 23 30 

3 30 26 28 30 30 30 28 30 30 

4 30 26 30 30 30 30 30 30 30 

5 30 30 25 30 30 30 30 29 30 

6 sáng 

1 30 30 28 30 30 30 28 30 30 

2 30 30 30 30 30 28 30 30 30 

3 30 30 30 30 30 30 30 30 28 

4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

5 29 30 30 30 30 30 30 28 30 

7 sáng 

1 30 0 29 30 30 30 30 30 30 

2 30 0 30 30 30 30 20 30 30 

3 30 30 30 30 29         

4                   

5                   

điểm thưởng                   

điểm trừ -10 -50 -30 -20 -40 -20 -70 -70 -40 

tổng điểm 817 718 760 784 793 783 707 681 766 

nhân ba số tiết 84 84 84 84 84 81 81 81 81 

điểm TB 9.73 8.55 9.05 9.33 9.44 9.67 8.73 8.41 9.46 

xếp hạng 1 5 4 3 2 1 3 4 2 

 

 

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Thiện  

 

 



ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 13 HỌC KÌ 1 TỪ NGÀY 27/11/2023 – 02/12/2023 

KHỐI CHIỀU NĂM HỌC 2023 – 2024 

thứ buổi tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 8/1 8/2 8/3 

2 sáng 

1 30 24 30 26 30 28 30 30 30 

2 30 30 28 26 30 28 30 30 30 

3 30 30 30 26 30 28 30 30 30 

4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 sáng 

1 30 30 30 30 30 28 30 24 30 

2 30 28 30 28 30 28 30 24 30 

3 25 28 28 28 30 30 30 30 28 

4 30 28 30 28 30 30 28 30 30 

5 30 28 30 28 30 30 28 30 30 

4 sáng 

1 29 30 30 30 30 0 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 29 30 28 30 30 0 30 30 

4 30 30 30 29 30 28 28 30 30 

5 30 30 30 30 28 30 28 30 28 

5 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 0 0 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 29 30 30 30 30 30 26 27 30 

4 30 30 30 28 30 30 30 30 0 

5 30 30 30 28 30 30 30 30 0 

6 sáng 

1 30 30 29 25 30 29 30 30 30 

2 27 30 28 30 30 29 30 30 30 

3 0 28 30 30 30 25 30 28 30 

4 30 28 30 30 29 25 30 28 28 

5 30 28 30 26 30 30 26 30 28 

7 sáng 

1 29 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 28 

3 30 30 30 30 30 29       

4                   

5                   

điểm thưởng                   

điểm trừ   -30 -20 -10 -50 -10 -40 -30 -40 

tổng điểm 799 789 813 794 787 775 724 731 670 

nhân ba số tiết 84 84 84 84 84 84 81 81 81 

điểm TB 9.51 9.39 9.68 9.45 9.37 9.23 8.94 9.02 8.27 

xếp hạng 2 4 1 3 5 6 2 1 3 

 

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Thiện  

 


